
I Cán bộ, Giảng viên

1 Nguyễn Thị Cúc 28/01/1990 Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An Khoa Kế toán Thạc sỹ

2 Nguyễn Thị Thanh Hà 19/12/1988 Mỹ Thịnh - Mỹ Lộc - Nam Định Khoa Ngoại Ngữ Thạc sỹ

3 Chu Thị Mận 13/05/1991 Hưng Hà - Thái Bình Phòng Công tác sinh viên Cử nhân

4 Dương Hồng Nhạn 02/02/1987 Cao Lộc - Lạng Sơn Phòng Công tác sinh viên Cử nhân

5 Trần Lê Phong 17/10/1987 Cẩm Khê - Phú Thọ Phòng Công tác sinh viên Thạc sỹ Lớp trưởng
6 Phan Thị Thư 05/02/1998 Cẩm Dương - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Trung tâm Thư Viện Cử nhân

7 Nguyễn Thị Hải Yến 18/08/1980 Hà Đông - Hà Nội Phòng Tuyển sinh và TT Cử nhân Lớp phó
8 Đặng Văn Hòa 06/10/1979 Duy Tiên - Hà Nam Khoa Cơ khí Thạc sỹ

9 Vũ Đức Quang 21/05/1982 Điền Xá - Nam Trực - Nam Định Khoa Cơ khí Thạc sỹ

10 Trần Trọng Thể 06/05/1983 Trực Thanh  - Trực Ninh - Nam Định Khoa Cơ khí Thạc sỹ

11 Trần Văn Mạnh 02/02/1986 Nam Giang - Nam Trực - Nam Định Khoa Cơ khí Thạc sỹ Lớp phó
II Sinh viên

1 18108100179 Vũ Thị Kim Quỳnh 26/08/2000 Ân Thi - Hưng Yên ĐH TN12A3HN 0384302298

2 18108100020 Bùi Tuyết Linh 08/03/2000 Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội ĐH TN12A1HN 0377284182

3 18207100003 Trần Quỳnh Trâm 29/09/2000 Mỹ Phúc - Mỹ Lộc - Nam Định ĐH QT12A1ND 0788043952

4 18207100006 Trần Thị Ánh Tuyết 18/07/2000 Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam ĐH QT12A1ND 0364208859

5 18107100049 Nguyễn Thị Hải Yến 28/12/2000 Việt Thống - Quế Võ - Bắc Ninh ĐH QT12A1HN 0962761157

6 18107100046 Chu Thị Hồng Tuyến 23/12/2000 Đồng Than - Yên Mỹ - Hưng Yên ĐH QT12A1HN 0377949641

7 18107200016 Đặng Thị Thuý Bình 28/01/2000 Quang Minh - Kiến Xương - Thái Bình ĐH TM12A1HN 0968676816

8 18107200036 Nguyễn Thị Thùy 08/10/2000 Triệu Thành - Triệu Sơn - Thanh Hóa ĐH TM12A1HN 0967383764

9 18201300066 Đào Ngọc Anh 02/01/2000 TP. Nam Định - Nam Định ĐH MA12A1ND 0945823214

10 18103100136 Nguyễn Trần Tuân 24/06/1996 Tp Điện Biên Phủ, Điện Biên ĐH TI12A2HN 0364738495

11 18105100021 Nguyễn Đào Hoàng Anh 14/09/2000 Bắc Ninh ĐH CK12A1HN 0982187974

12 18201300101 Trần Thị Diệu Thanh 09/11/2000 Lộc An - TP. Nam Định - Nam Định ĐH MA12A2ND 0817239968

13 18104300119 Chu Việt Quân 28/02/2000 Yên Dũng, Bắc Giang ĐH TD12A2HN 0966752361

14 18104300024 Hoàng Văn Bách 03/07/2000 Gia Lâm - Hà Nội ĐH TD12A2HN 0941898246

15 18104100014 Trần Đức Thắng 23/11/2000 Tiền Hải - Thái Bình ĐH DI12A2HN 0374028479
16 18106100073 Nguyễn Thị Thanh 01/05/2000 An Lão - Bình Lục - Hà Nam ĐH KT12A1HN 0946275330

17 18106100318 Đào Thị Giang 09/10/2000 Thuần Hưng - Khoái Châu -Hưng Yên ĐH KT12A5HN 0396658329
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18 18202100002 Đinh Thị Nhiên 06/04/2000 TP. Nam Định - Nam Định ĐH MA12A2ND 0852053980

19 19102100035 Vũ Thị Thương 22/12/2001 Nam Hà - Tiền Hải - Thái Bình ĐH TP 13A1HN 0334475863

20 19101300089 Nguyễn Thị Hoa 22/12/2001 Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình ĐH MA13A2HN 0865787353

21 19101300079 Hà Kiều Chinh 27/07/2001 Ngọc Sơn - Hiệp Hòa - Bắc Giang ĐH MA13A2HN 0988559049

22 19101300014 Nguyễn Thị Thu Uyên 06/04/2001 An Phụ - Kinh Môn - Hải Dương ĐH MA13A3HN 0986173733

23 19101300044 Chu Thị Mỹ Hằng 21/05/2001 TP. Hải Dương - Hải Dương ĐH MA13A3HN 0961523499 Lớp phó
24 19108100076 Đào Thị Uyên 08/10/2001 Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội ĐH TN13A2HN 0969612934

25 19108100094 Trần Thị Linh 18/06/2001 Yên Đồng - Ý Yên - Nam Định ĐH TN13A2HN 0397907752

26 19102100048 Trần Lệ Xuân 25/04/2001 Kim Tân - Kim Thành - Hải Dương ĐH TP 13A1HN 0379954896

27 19207100023 Trần Thị Kiều Anh 22/04/2000  Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình ĐH QT13A1ND 0963792026

28 19207100021 Bùi Thị Hồng 23/10/2001 Hồng Minh - Hưng Hà - Thái Bình ĐH QT13A1ND 0346494262

29 19107100311 Nguyễn Thị Nụ 13/03/2000 Thái Sơn - An Lão - Hải Phòng ĐH QT13A4HN 0344533471

30 19104400045 Nguyễn Hồng Long Anh 01/01/2001 Triệu Sơn, Thanh Hoá ĐH ĐT13A1HN 0337368688

31 19103100048 Đỗ Thanh Thúy 31/08/2001 Triệu Sơn, Thanh Hoá ĐH TI13A1HN 0975242270
32 19105100028 Nguyễn Văn Hưng 17/06/2001 Thuận Thành - Bắc Ninh ĐH CK13A2HN 0373947016
33 19205100020 Hoàng Trọng Hưng 04/11/2001 Nam Trực - Nam Định ĐH CK13A1ND 0965581831
34 19104300178 Phạm Ngọc Hải 22/10/2001 Việt Yên, Bắc Giang ĐH TD13A3HN 0383365326
35 19104300180 Phạm Đình Trung 10/12/2001 Hậu Lộc, Thanh Hoá ĐH TD13A3HN 0352114083
36 19104300068 Nguyễn Thảo Mai 30/07/2001 Tân yên, Bắc Giang ĐH TD13A2HN 0369989901
37 19104100089 Bùi Hoàng Sơn 02/04/2001 Thành phố Việt Trì, Phú Thọ ĐH DI13A2HN 0974269270
38 19104100121 Phạm Thu Hằng 11/07/2001 Quỳnh Phụ, Thái Bình ĐH DI13A2HN 0329778604
39 19106100160 Quách Thị Ngọc Ánh 29/10/2001 Gia Tường - Nho Quan - Ninh Bình ĐH KT13A1HN 0963330308 Lớp phó
40 19106100002 Bùi Thị Lan Hương 03/09/2001 Việt Thuận - Vũ Thư - Thái Bình ĐH KT13A1HN 0975139826

41 19106100530 Phan Thị Hằng 10/08/2000 Cán Khê - Như Thanh - Thanh Hóa ĐH KT13A2HN 0378809026

42 19106100410 Bùi Thị Hải Yến 18/11/2001 Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình ĐH KT13A2HN 0868277071

43 19106100587 Đỗ Thị Duyên 26/05/2001 Nam Tiến - Nam Trực - Nam Định ĐH KT13A5HN 0348519047

44 19106100542 Nguyễn Thị Mười 17/11/2001 Kim Lũ - Sóc Sơn - Hà Nội ĐH KT13A5HN 0981988790

45 19106100371 Đinh Việt Huy 25/10/2001 TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang ĐH KT13A8HN 0843339826

46 19106100568 Nguyễn Thị Hân 09/05/2001 Yên Giá - Quế Võ - Bắc Ninh ĐH KT13A9HN 0327562696

47 19106100496 Trần Thị Linh 27/01/2001 Hát Môn - Phúc Thọ - Hà Nội ĐH KT13A9HN 0393023001

48 19201300135 Nguyễn Trần Lan Hương 28/10/1998 Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định ĐH MA13A1ND 0822196899

49 19201300140 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/07/2001 Trung An - Vũ Thư - Thái Bình ĐH MA13A3ND 0983615446

50 19101300013 Nguyễn Thị Thúy Loan 04/10/2001 Hòa Chính - Chương Mỹ - Hà Nội ĐH MA13A1HN 0337733531

51 19101300148 Nguyễn Thị Nghĩa 03/03/2001 Thượng Sơn - Đô Lương - Nghệ An ĐH MA13A1HN 0384954310


